	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
                                                 NĂM HỌC 2025-2026
                                              MÔN : Ngữ văn- Lớp 8
                                          Thời gian làm bài: 90 phút 



Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ  ( MÃ 02)
       
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu

	Thơ (Ngoài SGK)
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết

	Viết được một văn bản nghị luận về tác phẩm truyện/ thơ (Ngoài SGK)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35 %
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	








Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ (Văn bản ngoài SGK)
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ, từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.
- Nhận biết được phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt.
- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Hiểu được nội dung chính của văn bản.
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Hiểu được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ…
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
- Thông điệp từ văn bản....
	4 TN



















	4TN 1TL
	1TL




















	0




























	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về tác phẩm thơ hoặc truyện được rút ra từ văn bản (Ngoài SGK)
	Viết văn bản nghị luận phân tích,đánh giá một tác phẩm thơ/truyện
*Nhận biết:
- Xác định được cấu trúc bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ/truyện
- Xác định được kiểu bài phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ/truyện; vấn đề nghị luận (chủ đề, những đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng)
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
*Thông hiểu:
- Những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thơ/truyện.
- Lí giải được một số đặc điểm của thể loại qua tác phẩm.                   
- Phân tích cụ thể, rõ ràng về tác phẩm thơ/truyện (chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng) với những dữ liệu sinh động.
*Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm thơ/truyện.
- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm thơ/truyện; vị trí, đóng góp của tác giả.
*Vận dụng cao:
- So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.                                 
	1*
	1*
	1*
	1TL*

	Tổng
	
	4 TN
1TL
	4TN 1TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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Đoàn Thị Huế
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	BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT


[image: ]




































	UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Năm học 2025 - 2026



MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8 ( ĐỀ SỐ 1)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề )
I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
QUA ĐÈO NGANG
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
(Bà Huyện Thanh Quan – Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1963)
Lựa chọn đáp án đúngcho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1: Bài thơ “Qua Đèo Ngang” được viết theo thể thơ nào?
A.Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
B. Thất ngôn bát cú Đường luật
C. Ngũ ngôn
D. Lục bát
Câu 2: Bố cục của bài thơ “Qua Đèo Ngang” gồm mấy phần?
A. Gồm 2 phần: Đề, kết.
B. Gồm 4 phần: Khai, thừa, chuyển, hợp.
C. Gồm 4 phần: Đề, thực, luận, kết.
D. Không có bố cục cụ thể.
Câu 3: Những từ tượng hình có trong bài là:
A. Lom khom, lác đác.
B. Lom khom, lác đác, quốc quốc, gia gia.
C. Quốc quốc, gia gia.
D. Không có từ nào.
Câu 4: Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào?
A. Nghị luận kết hợp biểu cảm
B. Biểu cảm kết hợp tự sự
C. Miêu tả kết hợp tự sự
D. Biểu cảm kết hợp miêu tả
Câu 5: Cách ngắt nhịp của bài thơ?
A. 3/4
B. 4/3
C. 2/2/3
D. 3/2/2
Câu 6: Nội dung chính bài thơ “Qua Đèo Ngang” là gì ?
A. Khung cảnh trên Đèo Ngang.
B. Lòng yêu nước, thương nhà của tác giả.
C. Sự heo hút, cô quạnh của canh tượng Đèo Ngang.
D. Khung cảnh thiên nhiên trên Đèo Ngang và nỗi lòng của tác giả.
Câu 7: Bài thơ “Qua Đèo Ngang” khắc họa khung cảnh thiên nhiên như thế nào?
A. Cảnh thiên nhiên về chiều tối ảm đạm, thê lương.
B. Cảnh thiên nhiên về chiều tối heo hút, hoang sơ.
C. Cảnh thiên nhiên buổi ban ngày hùng tráng, bi ai.
D. Cảnh thiên nhiên về chiều tối u buồn, tĩnh lặng
Câu 8: Nhân vật trữ tình trong bài thơ có tâm trạng như thế nào?
A. Cô đơn, buồn vì nhớ nước, thương nhà.
B. Mệt mỏi vì phải chèo đèo.
C. Buồn sầu vì không gian heo hút, không thấy bóng người.
D. Cô đơn giữa thiên nhiên hùng vĩ, rộng lớn.
Câu 9: Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ:
 “Lom khom dưới núi, tiều vài chú
 Lác đác bên sông, chợ mấy nhà”
Câu 10: Từ nội dung của bài thơ, em hãy nêu rõ vai trò của quê hương đối với mỗi người?
PHẦN II. VIẾT  (4,0 điểm)
  Viết bài văn phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.
 
                         





	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : NGỮ VĂN  8
Thời gian làm bài: 90 phút 


( ĐỀ SỐ 1)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Biện pháp tu từ đảo ngữ và tác dụng:
+ Câu 1: Theo trật tự ngữ pháp thông thường của tiếng Việt, từ “lom khom” lẽ ra đặt sau cụm từ “tiều vài chú” và từ “tiều” đặt sau “vài chú”, nhưng ở đây lại được tác giả đảo vị trí lên trước, có tác dụng nhấn mạnh tư thế, hình dáng nhỏ bé của con người, từ đó làm nổi bật lên khung cảnh hùng vĩ, hiểm trở của Đèo Ngang.
+ Câu 2: Theo trật tự ngữ pháp thông thường của tiếng Việt, từ “lác đác” phải đặt sau cụm từ “chợ mấy nhà” và từ “chợ” đặt sau từ “mấy nhà”, nhưng ở đây lại được đảo vị trí lên trước, để nhấn mạnh số lượng ít ỏi và sự thưa thớt của những ngôi nhà; từ đó gợi không khí vắng vẻ, hoang sơ của núi rừng.
	1,0

	
	10
	HS đọc kĩ bài thơ và nêu được vai trò của quê hương đối với mỗi người, đảm bảo một số ý sau:
- Quê hương chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ta, là nơi nuôi ta lớn lên với biết bao kỉ niệm chẳng thể phai nhòa.
- Quê hương dạy ta biết lớn khôn và trưởng thành. Quê hương cho ta những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời mà suốt hành  trình trưởng thành ta không bao giờ tìm lại được.
 - Quê hương ấy, những con người quen thuộc ấy sẽ theo dấu chân ta trên suốt quãng đời của mình ... 
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo về hình thức : một bài văn phân tích một tác phẩm thơ, bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài  
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:
 Phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật
	0,25

	
	
	c. Hs có trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về Bà Huyện Thanh Quan (những nét chính về con người, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác,…).
Giới thiệu khái quát về bài thơ Qua Đèo Ngang (hoàn cảnh sáng tác hoặc tóm tắt nội dung)
2. Thân bài:
* Nội dung:
 - Cái nhìn chung về cảnh vật Đèo Ngang: Tác giả lựa chọn thời gian xế chiều để tạo nên một bầu không khí buồn cô đơn, trống vắng, khiến độc giả cảm nhận được tâm trạng của nhân vật. Mô tả cảnh vật Đèo Ngang với địa hình hùng vĩ, một con đèo quyến rũ và hoang sơ, thể hiện sự đan xen giữa thiên nhiên và cuộc sống con người.
- Cuộc sống con người ở Đèo Ngang: Sử dụng từ láy như "lom khom" và "lác đác" để miêu tả cuộc sống thưa thớt, ít ỏi của những người dân ở Đèo Ngang. Sử dụng nghệ thuật đảo ngữ để làm nổi bật sự nhỏ bé, đơn sơ của cuộc sống con người giữa cảnh vật rộng lớn và hoang sơ.
- Tâm trạng của tác giả: Sử dụng âm thanh của chim quốc quốc và gia gia để tạo ra hình ảnh động tĩnh và gợi cảm giác nhớ nhà, thương quê hương. Câu thơ dài và trầm lặng như một tiếng thở dài của tác giả, thể hiện tâm trạng của tác giả đầy nỗi buồn và nỗi nhớ.
- Nỗi cô đơn tột cùng của tác giả: Cuộc sống con người nhỏ bé, cô đơn, lẻ loi giữa cả vũ trụ bao la và rộng lớn. Câu "Một mảnh tình riêng, ta với ta" thể hiện tâm trạng cô đơn, không có ai để chia sẻ nỗi buồn và nỗi nhớ.
* Nghệ thuật
- Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật: Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú, một hình thức thơ truyền thống của văn học cổ điển Việt Nam. 
- Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình: Bà Huyện Thanh Quan sử dụng nghệ thuật tả cảnh ngụ tình một cách tinh tế. 
- Sử dụng từ láy gợi hình gợi cảm và nghệ thuật đối lập, đảo ngữ: Bà Huyện Thanh Quan khéo léo sử dụng từ láy để gợi hình và gợi cảm cảnh vật, cảm xúc, và tâm trạng. Bằng cách này, bài thơ trở nên sống động và tạo nên hình ảnh mạnh mẽ trong tâm trí độc giả. Ngoài ra, bà cũng sử dụng nghệ thuật đối lập và đảo ngữ để làm cho bài thơ thêm phong cách và sâu sắc, tạo ra sự tương phản giữa các yếu tố trong bài thơ.
3. Kết bài: Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ
	

0,5




2,0



























0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, bố cục mạch lạc, lời văn cảm xúc, sinh động, sáng tạo.
	0,25




BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN




Đoàn Thị Huế

	TỔ CHUYÊN MÔN




Trần Thị Tâm Tình
	BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT






	UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Năm học 2025 - 2026



MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8 ( ĐỀ SỐ 2)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề )
I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
QUA ĐÈO NGANG
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
(Bà Huyện Thanh Quan – Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1963)
Lựa chọn đáp án đúngcho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1: Bài thơ “Qua Đèo Ngang” được viết theo thể thơ nào?
A.Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
B. Thất ngôn bát cú Đường luật
C. Ngũ ngôn
D. Lục bát
Câu 2: Bố cục của bài thơ “Qua Đèo Ngang” gồm mấy phần?
A. Gồm 2 phần: Đề, kết.
B. Gồm 4 phần: Khai, thừa, chuyển, hợp.
C. Gồm 4 phần: Đề, thực, luận, kết.
D. Không có bố cục cụ thể.
Câu 3: Những từ tượng hình có trong bài là:
A. Lom khom, lác đác.
B. Lom khom, lác đác, quốc quốc, gia gia.
C. Quốc quốc, gia gia.
D. Không có từ nào.
Câu 4: Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào?
A. Nghị luận kết hợp biểu cảm
B. Biểu cảm kết hợp tự sự
C. Miêu tả kết hợp tự sự
D. Biểu cảm kết hợp miêu tả
Câu 5: Cách ngắt nhịp của bài thơ?
A. 3/4
B. 4/3
C. 2/2/3
D. 3/2/2
Câu 6: Nội dung chính bài thơ “Qua Đèo Ngang” là gì ?
A. Khung cảnh trên Đèo Ngang.
B. Lòng yêu nước, thương nhà của tác giả.
C. Sự heo hút, cô quạnh của canh tượng Đèo Ngang.
D. Khung cảnh thiên nhiên trên Đèo Ngang và nỗi lòng của tác giả.
Câu 7: Bài thơ “Qua Đèo Ngang” khắc họa khung cảnh thiên nhiên như thế nào?
A. Cảnh thiên nhiên về chiều tối ảm đạm, thê lương.
B. Cảnh thiên nhiên về chiều tối heo hút, hoang sơ.
C. Cảnh thiên nhiên buổi ban ngày hùng tráng, bi ai.
D. Cảnh thiên nhiên về chiều tối u buồn, tĩnh lặng
Câu 8: Nhân vật trữ tình trong bài thơ có tâm trạng như thế nào?
A. Cô đơn, buồn vì nhớ nước, thương nhà.
B. Mệt mỏi vì phải chèo đèo.
C. Buồn sầu vì không gian heo hút, không thấy bóng người.
D. Cô đơn giữa thiên nhiên hùng vĩ, rộng lớn.
Câu 9: Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ:
 “Lom khom dưới núi, tiều vài chú
 Lác đác bên sông, chợ mấy nhà”
Câu 10: Từ nội dung của bài thơ, em hãy nêu rõ vai trò của quê hương đối với mỗi người?
PHẦN II. VIẾT  (4,0 điểm)
  Viết bài văn phân tích bài thơ “Thu điếu” của Nguyễn Khuyến.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
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	9
	- Biện pháp tu từ đảo ngữ và tác dụng:
+ Câu 1: Theo trật tự ngữ pháp thông thường của tiếng Việt, từ “lom khom” lẽ ra đặt sau cụm từ “tiều vài chú” và từ “tiều” đặt sau “vài chú”, nhưng ở đây lại được tác giả đảo vị trí lên trước, có tác dụng nhấn mạnh tư thế, hình dáng nhỏ bé của con người, từ đó làm nổi bật lên khung cảnh hùng vĩ, hiểm trở của Đèo Ngang.
+ Câu 2: Theo trật tự ngữ pháp thông thường của tiếng Việt, từ “lác đác” phải đặt sau cụm từ “chợ mấy nhà” và từ “chợ” đặt sau từ “mấy nhà”, nhưng ở đây lại được đảo vị trí lên trước, để nhấn mạnh số lượng ít ỏi và sự thưa thớt của những ngôi nhà; từ đó gợi không khí vắng vẻ, hoang sơ của núi rừng.
	1,0

	
	10
	HS đọc kĩ bài thơ và nêu được vai trò của quê hương đối với mỗi người, đảm bảo một số ý sau:
- Quê hương chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ta, là nơi nuôi ta lớn lên với biết bao kỉ niệm chẳng thể phai nhòa.
- Quê hương dạy ta biết lớn khôn và trưởng thành. Quê hương cho ta những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời mà suốt hành hình trình trưởng thành ta không bao giờ tìm lại được.
 - Quê hương ấy, những con người quen thuộc ấy sẽ theo dấu chân ta trên suốt quãng đời của mình ... 
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo về hình thức : một bài văn phân tích một tác phẩm thơ, bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài  
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:
 Phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật
	0,25

	
	
	c. Hs có trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài: - Giới thiệu vài nét về Nguyễn Khuyến: được mệnh danh là "Tam nguyên Yên Đổ".
- Giới thiệu chung về chùm thơ thu và bài thơ Câu cá mùa thu (Thu điếu).
2. Thân bài:
* Nội dung:
 - 2. Thân bài
a. Cảnh mùa thu ở vùng quê Bắc Bộ
- Điểm nhìn:  Cảnh vật được đón nhận từ gần đến cao rồi từ cao trở lại gần: điểm nhìn cảnh thu là chiếc thuyền câu , nhìn mặt ao, nhìn lên bầu trời, nhìn tới ngõ trúc rồi lại trở về với ao thu, với thuyền câu.
- Từ điểm nhìn ấy, từ một khung ao hẹp, không gian mùa thu, cảnh sắc mùa thu mở ra nhiều hướng thật sinh động với những hình ảnh vừa cân đối, hài hòa.
- Mở ra một khung cảnh với những cảnh vật hết sức thanh sơ:
+ ao nhỏ trong veo
+ thuyền câu bé tẻo teo
+ sóng biếc gợn
+ lá vàng khẽ đưa
+ tầng mây lơ lửng
+ ngõ trúc quanh co
+ sắc xanh của trời hoà lẫn cùng sắc xanh của nước
=> Tất cả tạo nên một không gian xanh trong, dịu nhẹ, một chút sắc vàng của lá rụng trên cái nền xanh ấy khiến cảnh thu, hồn thu càng thêm phần sống động. Những đường nét, màu sắc... gợi lên trong tưởng tượng của người đọc khung cảnh của một buổi sớm thu yên bình trên một làng quê miền Bắc với bầu trời thu cao rộng, khoáng đạt, những ao chuôm trong vắt phản chiếu màu trời, màu lá, thôn xóm với những con đường nhỏ quanh co hun hút xanh màu tre trúc, gió thu dịu mát khẽ làm xao động mặt nước, thỉnh thoảng một vài chiếc lá rụng cắt ngang không gian... Trong bức tranh thu này mọi cảnh vật hiện ra đều rất đỗi bình dị, dân dã. Khung cảnh ấy vẫn thường hiển hiện vào mỗi độ thu về trên những làng quê và đi vào tâm thức của bao người, nhưng lần đầu tiên được Nguyễn Khuyến vẽ ra với nguyên cái thần thái tự nhiên của nó và khiến ta không khỏi ngỡ ngàng xúc động. Đó là một mùa thu trong trẻo, thuần khiết, mát lành.
- Cảnh sắc mùa thu đẹp nhưng đượm buồn
+ Không gian tĩnh lặng, phảng phất buồn: vắng teo, trong veo, khẽ đưa vèo,  hơi gợn tí, mây lơ lửng ,…
+ Đặc biệt câu thơ cuối tạo được một tiếng động duy nhất: “Cá đâu đớp động dưới chân bèo” -> không phá vỡ cái tĩnh lặng, mà ngược lại nó càng làm tăng sự yên ắng, tĩnh mịch của cảnh vật -> Thủ pháp lấy động tả tĩnh.
=> Cảnh sắc thu đẹp nhưng tĩnh lặng vắng bóng người, vắng cả âm thanh dù đó là sự chuyển động nhưng đó là sự chuyển động rất khẽ khàng và cả tiếng cá đớp mồi cũng không làm không gian xao động.
b. Tình thu
- Nói chuyện câu cá nhưng thực ra là để đón nhận cảnh thu, trời thu vào cõi lòng:
+ Một tâm thế nhàn: Tựa gối ôm cần
+ Một sự chờ đợi: Lâu chẳng được.
+ Một cái chợt tỉnh mơ hồ: Cá đâu đớp động..
- Không gian thu tĩnh lặng như sự tĩnh lặng trong tâm hồn nhà thơ, khiến ta cảm nhận về một nỗi cô đơn, man mác buồn, uẩn khúc trong cõi lòng thi nhân.
=> Nguyễn khuyến có một tâm hồn hồn gắn bó với thiên nhiên đất nước, một tấm lòng yêu nước thầm kín mà sâu sắc3. Kết bài:
- Cảm nhận chung về bài thơ.
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0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, bố cục mạch lạc, lời văn cảm xúc, sinh động, sáng tạo.
	0,25
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Trần Thị Tâm Tình
	BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT


[image: ]






image1.png
2

U




image2.jpeg




image3.png




